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KẾ HOẠCH 

Mở lớp dạy xóa mù chữ, dạy văn hóa cho học viên tại 

 Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh năm 2023 

 

Căn cứ theo Điều 24, Điều 73 Nghị định 116/2021 /NĐ-CP ngày 21 tháng 

12 năm 2021. Nghị định quy định chi tiết một số điều của luật phòng chống ma 

túy, luật xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai 

nghiện ma túy ;  

Căn cứ nhu cầu và tình hình thực tế số lượng học viên hiện đang chữa trị 

cai nghiện tại Cơ sở; 

Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh xây dựng kế hoạch mở lớp dạy xóa mù 

chữ, dạy văn hóa năm 2023 cho học viên cai nghiện tại Cơ sở, cụ thể như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu 

- Nhằm giúp cho học viên mù chữ được học chữ để nắm bắt được những 

kiến thức cơ bản phục vụ cho cuộc sống lao động sản xuất. Tạo cơ hội cho học 

viên được tiếp xúc với các tài liệu tuyên truyền, tự học tập bổ sung kiến thức cho 

bản thân. 

- Các học viên có độ tuổi từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi được tiếp tục học 

văn hóa trong quá trình điều trị cai nghiện tại cơ sở. 

- Trong quá trình giảng dạy yêu cầu giáo viên thực hiện theo đúng nội 

dung, phương pháp giảng dạy phù hợp với đối tượng , bài dạy phải đảm bảo đủ 

số tiết quy định. Học viên chấp hành tốt nội quy lớp học, tích cực tham gia học 

tập trên lớp và ôn tập buổi tối tại buồng. 

II. Nội dung  

1. Nội dung kế hoạch giảng dạy lớp xóa mù chữ cụ thể: Dự kiến mở 

02 lớp / 1 năm. 

Môn học 
Giai đoạn I 

Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 TS 

Tiếng Việt 180 140 140 460 



Toán 60 85 85 230 

Tự nhiên và Xã hội 0 30 30 60 

Tổng số tiết 240 255 255 750 

2. Thời gian dự kiến mở các lớp xóa mù chữ năm 2023  

- Thời gian học: Từ 5 đến 6 tháng 

- Thời gian mở lớp 1: Bắt đầu từ Quý I năm 2023 – hết Quý II năm 2023; 

Lớp 2: Bắt đầu từ Quý III năm 2023 – hết  Quý IV năm 2023.  

- Địa điểm: Khu A - Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh Sơn La  

- Giáo viên trực tiếp giảng dạy: Viên chức Cơ sở Điều trị nghiện ma túy 

3. Vật tư kinh phí cho lớp dạy xóa mù chữ ( Có bảng kê chi tiết vật tư 

kèm theo) 

Dự trù kinh phí mở 02 lớp xóa mù chữ năm 2023 - Tổng  8.000.000đ ( 

Tám triệu đồng chẵn). 

4. Nội dung kế hoạch giảng dạy lớp học văn hóa cho học viên có độ 

tuổi từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi cụ thể: 

- Căn cứ vào tình hình thực tế, số học viên cai nghiện ma túy tại cơ sở có 

độ tuổi từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi. Cơ sở kết hợp với phòng Giáo dục huyện 

Mai Sơn tổ chức các lớp học cho học viên. 

- Dự kiến: 01 lớp ghép / 30 học viên 

5. Vật tư kinh phí cho lớp học văn hóa  

Thực hiện theo Điều 6 khoản 2 Thông tư liên tịch số: 109/2009/ 

TTLT/BTC- BGDĐT ngày 29 tháng 5 năm 2009. 

Dự trù kinh phí:  Mở 01 lớp dạy văn hóa năm 2023 - Tổng  98.703.000đ (Chín 

mươi tám triệu bẩy trăm  linh ba  ngàn đồng chẵn) 

              (Có bảng kê chi tiết vật tư kèm theo)  

IV. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Phòng Giáo dục Dạy nghề kết hợp với phòng Giáo dục Huyện 

Mai Sơn chuẩn bị các nội dung liên quan đến việc dạy và học các lớp theo quy 

định của Bộ giáo dục đào tạo. 

2. Giao Phòng Bảo vệ quản lý học viên sắp xếp, tập trung các học viên có 

tên trong danh sách về 01 buồng tại khu A, phối hợp quản lý, đôn đốc, thông 

báo cho các học viên tham gia học tập đúng thời gian theo nội dung kế hoạch.  



3. Giao Văn phòng và phòng Tài vụ cân đối nguồn kinh phí, phục vụ các 

vật tư, đồ dùng giảng dạy cho lớp học theo đề xuất.  

Trên đây là Kế hoạch mở lớp dạy xóa mù chữ và học văn hóa năm 2023 

cho học viên tại Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh, báo cáo Sở Lao động 

Thương binh và Xã hội Sơn La xem xét, chỉ đạo./. 

Nơi nhận: 
- Sở LĐTBXh Sơn La; 

- Ban giám đốc Cơ sở; 

- Các PCM, cơ sỏ vệ itnh; 

- Lưu: VT, GDDN. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Đoàn Văn Tứ 

 

           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BẢNG KÊ VẬT TƯ GIẢNG DẠY LỚP DẠY VĂN HÓA  

( Kèm theo Kế hoạch số: 393/KH-CSĐTNMT ngày 21tháng 6 năm 2022 

của Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh ) 
 

STT Tên vật tư 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Đơn giá 

Thành 

tiền 

1 Vở thếp đóng sẵn Quyển 500 4.000 2.000.000 

2 Túi cúc bấm Chiếc 30 5.000 1500.000 

3 Bút bi mực xanh Chiếc 600 2.500 1.500.000 

4 Bút chì Hộp 07 50.000 350.000 

5 Hộp chì màu Hộp 30 30.000 900.000 

6 Tẩy Cục 30 5.000 150.000 

7 
Bộ Copa, thước đo 

độ 
Bộ 30 25.000 750.000 

8 
Thước kẻ ( dài 20 

cm) 
Chiếc 30 6.000 180.000 

9 Giấy màu thủ công Tờ 450 25.000 675.000 

10 Gọt bút Chiếc 60 5.000 300.000 

11 Hồ dán Lọ 30 5.000 150.000 

12 Giấy in A4 Gam 2 70.000 140.000 

13 Chổi quét lớp Chiếc 04 27.000 108.000 

14 
Thuê giáo viên giảng 

dạy  
   90.000.000 

 Tổng    98.703.000 

Bằng chữ: ( Chín mươi tám triệu bẩy trăm  linh ba  ngàn đồng chẵn) 

 

 

 

 

 

 

 



BẢNG KÊ VẬT TƯ GIẢNG DẠY LỚP XÓA MÙ CHỮ  

( Kèm theo Kế hoạch số: 393/KH-CSĐTNMT ngày 21tháng 6 năm 2022 

của Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh 
 

STT Tên vật tư 
Đơn vị 

tính 
Số lượng Đơn giá 

Thành 

tiền 

1 Vở ô ly Quyển 500 4.000 2.000.000 

2 Bút chì Hộp 30 50.000 1.500.000 

3 Bút bi mực xanh Chiếc 600 2.500 1.500.000 

4 
Bút mực nước màu đỏ 

( Thiên Long) 
Chiếc 20 2.500 500.000 

5 Thước kẻ ( dài 20 cm) Chiếc 50 6.000 300.000 

6 Tẩy Cục 60 5.000 300.000 

7 Gọt bút Chiếc 60 5.000 300.000 

8 Túi nhựa Chiếc 60 5.000 300.000 

9 Giấy in A4 Gam 2 70.000 140.000 

10 
Băng dính trắng to 

bản 
Cuộn 10 25.000 250.000 

11 Phấn viết bảng Hộp 58 6.000 348.000 

12 Chổi quét lớp Chiếc 04 27.000 108.000 

13 Bảng đen Cái 30 15.000 450.000 

 Tổng    7.996.000 

Bằng chữ: (Bẩy triệu chín trăm  chín sáu ngàn đồng chẵn) 
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